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                                            TỜ TRÌNH

Về Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân         và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Nội dung cải cách về tổ chức, quản lý hộ tịch (đề cập trong dự thảo Luật Hộ tịch do Chính phủ chuẩn bị) có liên quan đến nhiều lĩnh vực tổ chức và hoạt động quản lý về dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của nhiều Bộ, ngành, cơ quan. Thực hiện ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự án Luật Hộ tịch; để có cách nhìn tổng thể và đưa ra các giải pháp quản lý dân cư thống nhất, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan xây dựng Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các Cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2013.
1. Thực trạng về TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư

Mỗi công dân ngay từ khi sinh ra đến khi mất đi đều được Nhà nước bảo hộ quyền và nghĩa vụ cơ bản thông qua việc ban hành các chính sách để bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân; thủ tục hành chính (TTHC) được Nhà nước ban hành là công cụ để người dân và doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình và trở thành mối quan hệ chủ yếu giữa Nhà nước và công dân. Nhìn vào quá trình tồn tại của một công dân từ khi sinh ra, có thể thấy một công dân chịu sự tác động theo chiều rộng (hầu hết các ngành và lĩnh vực trong đời sống xã hội) và theo chiều sâu (hệ thống cơ quan quản lý nhà nước ở cả 04 cấp chính quyền). Như vậy, trong mối quan hệ với các cơ quan hành chính nhà nước, trong cuộc đời mỗi công dân có thể sẽ phải thực hiện hàng chục cho đến hàng trăm TTHC.

Để thực hiện các TTHC, công dân thường phải chứng minh nhân thân của mình bằng một số thông tin cơ bản như: tên, họ, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, dân tộc, quốc tịch, quê quán, họ và tên cha, mẹ, ảnh chân dung, đặc điểm nhận dạng (tức là các nội dung có trong Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân…). Theo thống kê sơ bộ của Bộ Tư pháp, trong 5.400 TTHC thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành, Bộ Tư pháp đã thống kê sơ bộ có 1.600 TTHC yêu cầu khai thông tin, xuất trình bản chính hoặc nộp bản sao hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ công dân. Số lượng TTHC này tập trung trong phạm vi quản lý của một số Bộ, cụ thể: Bộ Tư pháp có 172 TTHC; Bộ Giao thông vận tải: 215 TTHC; Bộ Tài chính: 195 TTHC; Bộ Tài nguyên và Môi trường: 144 TTHC; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 144 và Bộ Công an: 97 TTHC…. được thực hiện ở 4 cấp chính quyền. Cấp trung ương thực hiện 647 TTHC, cấp tỉnh: 598 TTHC, cấp huyện: 267 TTHC và cấp xã là 62 TTHC.

Nhằm phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước và để bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân trong từng ngành, lĩnh vực, mỗi cơ quan quản lý nhà nước lại cấp cho công dân một loại giấy tờ nên hiện nay, trong cuộc đời, công dân có thể sở hữu khoảng 20 loại giấy tờ (giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân, hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, các loại thẻ, chứng chỉ…). Đó là chưa đề cập đến các giấy tờ liên quan đến các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp,... Gắn với mỗi loại giấy tờ công dân là một con số nhất định phục vụ mục đích quản lý của cơ quan quản lý nhà nước. Như vậy, một người sở hữu nhiều loại giấy tờ khác nhau thì mỗi loại đều có một số khác nhau (số chứng minh nhân dân, mã số thuế, số thẻ bảo hiểm…). 

Cũng để bảo đảm quản lý nhà nước, khi thực hiện TTHC và cấp các giấy tờ cho công dân, cơ quan quản lý nhà nước phải thực hiện việc lưu trữ hồ sơ và tập hợp các văn bản lưu trữ sẽ hình thành nên cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động của ngành, lĩnh vực. Trong giai đoạn hiện nay, nhiều cơ quan đã ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước để khắc phục những bất cập trong quản lý thông tin bằng tài liệu giấy (mất mát, hỏng, việc khai thác và chia sẻ dữ liệu khó khăn). Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đã thực hiện hoặc hướng tới việc xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử riêng nhằm phục vụ quản lý trong nội bộ ngành, như: cơ sở dữ liệu chứng minh nhân dân (Bộ Công an), Cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cơ sở dữ liệu về người nộp thuế (Bộ Tài chính), cơ sở dữ liệu về giấy phép lái xe cá nhân (Bộ Giao thông vận tải), cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở (Bộ Xây dựng), cơ sở dữ liệu về bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Bộ Tư pháp)...

Với cách thức như hiện nay, việc quản lý dân cư ở nước ta hiện nay đã bộc lộ nhiều bất cập, cụ thể như sau:

Thứ nhất, với quy mô dân số lên tới gần 90 triệu dân, số lượng giao dịch hành chính công giữa công dân và cơ quan hành chính, sự nghiệp được thực hiện hàng năm ở nước ta trung bình khoảng 600.000 giao dịch/ngày. Với điểm chung là phần lớn TTHC đều đòi hỏi công dân phải tự chứng minh về nhân thân của mình thông qua việc xuất trình hoặc nộp bản sao hoặc nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ để chứng minh nhân thân đã tạo nên chi phí hành chính lên tới hàng nghìn tỉ đồng/năm cho các cá nhân tham gia vào giao dịch.

Thứ hai, thông tin trong các giấy tờ này có nội dung trùng lặp (họ, tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch…) nên khi sử dụng các giấy tờ để truy nguyên công dân thì đều hiển thị các thông tin trùng nhau. Do thông tin trên các giấy tờ trùng lặp nên khi công dân tham gia các giao dịch, công dân có thể sử dụng một trong các giấy tờ công dân để chứng minh về tình trạng nhân thân của mình (chứng minh nhân dân/hộ chiếu/giấy phép lái xe); các giấy tờ có một số thông tin riêng phục vụ quản lý ngành nên khi thực hiện TTHC, trong một số trường hợp công dân phải xuất trình cùng lúc hai hoặc nhiều loại giấy tờ (ví dụ: xuất trình đồng thời cả chứng minh nhân dân và thẻ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh; khi tham gia giao thông công dân phải mang theo 04 loại giấy tờ, gồm: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới). 

Thứ ba, việc nghiên cứu, xây dựng các cơ sở dữ liệu điện tử của các ngành, lĩnh vực mới chỉ tập trung vào mục tiêu quản lý nhà nước của từng ngành, lĩnh vực mà chưa đặt vấn đề kết nối, chia sẻ thông tin chung về công dân giữa các cơ sở dữ liệu nên không khắc phục được tình trạng cục bộ, chia cắt thông tin về công dân, không thống nhất về thông tin cơ bản của một công dân trong các cơ sở dữ liệu của các ngành. Mặt khác, do không có sự kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực nên trong các cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực đều có các trường thông tin trùng lặp về mỗi công dân, gây lãng phí nguồn lực về tài chính trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng (mở rộng cơ sở dữ liệu) và lãng phí nguồn nhân lực khi các cơ quan đều có một số cán bộ thực hiện công việc nhập các dữ liệu trùng nhau vào cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực.  

Thứ tư, với việc chia cắt quản lý thông tin như hiện nay, mỗi ngành, lĩnh vực chỉ có tổng số đối tượng thuộc diện quản lý của ngành, lĩnh vực, vì vậy, để có được cái nhìn tổng thể về dân cư, đơn cử như khi cần thông tin về dân số, Nhà nước phải đầu tư chi phí lớn vào các cuộc tổng điều tra dân số. Việc làm này rất tốn kém và con số mang lại cũng không hoàn toàn chính xác.

Các hạn chế, bất cập trong việc thực hiện TTHC, cấp, quản lý, sử dụng giấy tờ công dân xuất phát từ các nguyên nhân chủ yếu sau:

Thứ nhất, trong tình hình mới đòi hỏi phải có quan điểm mới, tầm nhìn mới nhưng chưa có sự quan tâm, chỉ đạo tập trung, thống nhất từ Trung ương, do vậy, các bộ, ngành mới chỉ xuất phát từ bức xúc cục bộ, dẫn đến tình trạng tản mạn, chồng chéo, thiếu khoa học trong triển khai khai một lĩnh vực lớn liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực.

Thứ hai, hệ thống pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý dân cư còn chưa thống nhất, đồng bộ, thậm chí giữa các văn bản quy phạm pháp luật trong các ngành, lĩnh vực liên quan đến quản lý dân cư còn có sự mâu thuẫn, chưa có sự kết nối với nhau để đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân. Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh từng lĩnh vực liên quan đến quản lý dân cư còn có sự chênh lệch về giá trị pháp lý nên có lĩnh vực được coi trọng, có lĩnh vực lại bị xem nhẹ.

Thứ ba, tư duy quản lý của các bộ, ngành trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý dân cư còn ảnh hưởng tư duy quản lý thời kế hoạch hóa tập trung nên quy định về việc thực hiện các TTHC của công dân vẫn còn nặng về “tiền kiểm” và thủ công; việc quản lý công dân hiện tại thiếu chặt chẽ. 

Mặt khác, cũng do tư duy quản lý cũ nên việc đặt ra các chính sách liên quan đến quản lý dân cư và tổ chức thực hiện các chính sách đó còn mang tính bảo vệ quyền quản lý cục bộ, một chiều, chưa thực sự hướng đến mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân. Chính phủ chưa có cơ chế để ràng buộc trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương trong việc chia sẻ thông tin quản lý hoặc có nhưng chế tài cũng chưa nghiêm nên việc thực hiện còn hạn chế.
Thứ tư, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dân cư còn chậm, chưa được triển khai đồng bộ nên việc xây dựng các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư được xem như một công trình mà khi xây dựng không có thiết kế ban đầu. 

Thứ năm, việc đầu tư nguồn lực cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa giấy tờ, thủ tục trong quản lý và giải quyết công việc cho người dân ở các bộ ngành chưa thỏa đáng thậm chí chưa được quan tâm đúng mức.

2. Yêu cầu quản lý dân cư trong bối cảnh mới và tính khả thi của Đề án

Trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, lấy người dân làm trung tâm, việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bắt đầu từ việc cải thiện mối quan hệ giữa công dân và Nhà nước trong các giao dịch hành chính. Thực hiện cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử với yêu cầu “đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành của hệ thống hành chính nhà nước các cấp” (Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020), việc quản lý ngành, lĩnh vực trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin là một nhiệm vụ cấp thiết. 

Để nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nước, cắt giảm gánh nặng hành chính cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dân cư cũng đang được nhiều nước trên thế giới nghiên cứu và áp dụng. Nhiều nước trên thế giới đã sử dụng công cụ số định danh cá nhân và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện quản lý xã hội, như Singapore, Malaysia, Đức, Áo, Thụy Điển, Hàn Quốc, Bosnia và Herzegovina... Đặc biệt, Malaysia và Áo đã có những thành công giúp thay đổi cơ bản cách thức giải quyết giao dịch hành chính công gắn với công dân cũng như cách thức quản lý nhà nước, và hoạt động của các cơ quan hành chính. 
Ở nước ta, mặc dù chưa được triển khai rộng rãi trên toàn quốc nhưng xuất phát từ yêu cầu này, đã có nhiều nơi có sáng kiến trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong mối quan hệ với nhà nước, cụ thể là tại phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh đã triển khai cập nhật thông tin của người dân vào cơ sở dữ liệu của phường, khi đến thực hiện TTHC, công dân không cần mang giấy tờ chứng minh nhân thân mà chỉ sử dụng vân tay để xác thực.

Trong bối cảnh các ngành, lĩnh vực mới đang trong quá trình triển khai, thậm chí có ngành mới bắt đầu hình thành cơ sở pháp lý cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành để phục vụ yêu cầu quản lý dân cư sẽ là cơ hội để Chính phủ chỉ đạo, định hướng và tiến tới việc phát triển một cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung về dân cư trên nền tảng các cơ sở dữ liệu sẵn có cũng như sắp được xây dựng theo những nguyên tắc thống nhất trong mọi ngành, lĩnh vực. Nếu việc này chậm trễ, sau một thời gian nữa, khi các hệ thống cơ sở dữ liệu riêng lẻ đã được thiết lập và hoàn thiện, sẽ rất khó triển khai việc kết nối giữa các cơ sở dữ liệu riêng lẻ để bảo đảm tính thống nhất trong quản lý dân cư và phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. 

Xét về phạm vi, việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư đòi hỏi sự vào cuộc của các ngành, các cấp. Từ góc độ thực tiễn cho thấy, việc triển khai Đề án này hoàn toàn khả thi bởi các lý do sau:

Thứ nhất, Kinh nghiệm triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 cho thấy, với quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan liên quan; có cách thức tổ chức thực hiện hợp lý và sự vào cuộc của cả xã hội thì việc hệ thống hóa, rà soát các quy định về TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn toàn có thể thực hiện được. 

Thứ hai, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công dân, giải quyết TTHC cho công dân cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng về phát triển công nghệ thông tin ở nước ta. Theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” đã có các giải pháp triển khai thực hiện để bảo đảm mục tiêu đến năm 2020, Chính phủ điện tử Việt Nam thuộc loại khá trên thế giới; Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 nước dẫn đầu trong bảng xếp hạng của Liên hiệp quốc về mức độ sẵn sàng Chính phủ điện tử và hầu hết các dịch vụ công cơ bản được cung cấp trên mạng cho người dân và doanh nghiệp ở mức độ 4 (thanh toán phí dịch vụ, nhận kết quả dịch vụ qua mạng). Để thực hiện cải cách hành chính, việc tổ chức một cửa, một cửa liên thông hiện đại cũng đang từng bước được chú trọng. Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết, nhân rộng và triển khai cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện (ngày 4 tháng 12 năm 2012), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Hỗ trợ nhân rộng triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện giai đoạn 2013 - 2020” với mục tiêu chung của Đề án là tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với tổ chức, công dân thông qua việc nhân rộng triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện giai đoạn 2013 - 2015.

Thứ ba, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dân cư, đây là xu hướng của nền hành chính thế giới, nhiều quốc gia đã triển khai thành công và từ kinh nghiệm của các nước cho thấy, chỉ có ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước mới có thể giúp giảm được chi phí thực hiện TTHC. Ngay ở nước ta, đã có nhiều bộ, ngành và địa phương triển khai thành công việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giấy tờ công dân và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, điển hình là lĩnh vực thuế và giao thông vận tải, việc ứng dụng cơ sở dữ liệu vào quản lý đã giúp giảm giấy tờ công dân thông qua việc tích hợp giấy phép lái xe mô tô và ô tô vào cùng một giấy tờ hoặc quản lý thuế của công dân thông qua số chứng minh nhân dân.

Thứ tư, hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ Công an chủ trì xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hoàn thành Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu về dân cư với mục tiêu chung là xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và yêu cầu chính đáng của công dân. Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an xây dựng cũng đã đề xuất chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2013 đến năm 2014, giai đoạn 2 từ năm 2015 đến năm 2016, và giai đoạn 3 năm 2017; trong đó cuối giai đoạn 2 dự kiến sẽ cung cấp điểm kết nối, giao tiếp với hệ thống thông tin với ngành Tư pháp, Bảo hiểm y tế và Thuế; giai đoạn 3 sẽ tiếp tục cung cấp điểm giao tiếp với các ngành khác theo yêu cầu và tổ chức triển khai cung cấp các dịch vụ công về dân cư trên hệ thống, đặc biệt là dịch vụ xác thực nhân thân cho các ngành tài chính, ngân hàng, viễn thông, các dịch vụ cơ bản khác. Tuy nhiên, Dự án khả thi này cần phải có những điều chỉnh nhất định để gắn kết với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và sự kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với các bộ ngành, địa phương trong quản lý công dân và giải quyết TTHC.
Trên cơ sở những phân tích và nhận định nêu trên, việc xây dựng Đề án "Tổng thể về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư” là cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
II.  QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Đề án được xây dựng theo 04 quan điểm chỉ đạo sau:
1. Mục tiêu trọng tâm của Đề án này là tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách hành chính, cải cách TTHC.

2. Việc cải cách thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư phải bắt đầu từ lĩnh vực quản lý hộ tịch, theo đó, các thông tin cơ bản của công dân là các thông tin trên Giấy khai sinh là thông tin gốc, là cơ sở để thực hiện quản lý, cấp giấy tờ công dân trong các lĩnh vực khác, đồng thời là dữ liệu trung tâm trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
3. Đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân là một nội dung của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử ở nước ta; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính phải trên cơ sở kế thừa và phát triển hạ tầng đã có sẵn, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

4. Các phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư phải được thực thi kịp thời theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của đất nước để người dân sớm được hưởng lợi và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, SOẠN THẢO ĐỀ ÁN 

Trong quá trình xây dựng, soạn thảo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các bộ liên quan, gồm: Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, đánh giá sơ bộ thực trạng thực hiện TTHC; cấp, quản lý, sử dụng giấy tờ công dân và thực trạng xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư mà các ngành đang triển khai thực hiện.

…………
IV. BỐ CỤC VÀ CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN

1. Bố cục của Đề án

Đề án được bố cục thành 05 phần tương ứng với 5 nội dung lớn, bao gồm:

- Sự cần thiết xây dựng Đề án;
- Quan điểm chỉ đạo, 
- Mục tiêu và phạm vi;

- Nhiệm vụ;

- Tổ chức thực hiện.

2. Các nội dung chủ yếu của Đề án

2.1. Mục tiêu
Đề án xác định mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn triển khai thực hiện Đề án. 
Mục tiêu tổng quát của Đề án là tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa TTHC, giảm giấy tờ công dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư; đồng thời, đặt nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

Mục tiêu cụ thể của Đề án gồm:

- Cung cấp thêm cơ sở cho việc xây dựng Luật Hộ tịch, thống nhất nhận thức chung về tầm quan trọng của việc xác lập các dữ liệu hộ tịch là dữ liệu gốc của mỗi cá nhân, là cơ sở để hình thành các dữ liệu thông tin khác về dân cư, tạo tiền đề cho công tác quản lý nhà nước về dân cư.

- Hoàn thiện khung pháp lý cho việc thực hiện cấp số định danh cá nhân ngay từ khi công dân đăng ký khai sinh, đây là số duy nhất được dùng để truy nguyên công dân trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Bảo đảm đến năm 2020, toàn bộ công dân Việt Nam đều có số định danh cá nhân.

- Xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chứa các thông tin cơ bản của công dân để kết nối, chia sẻ cho các bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng. Xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm các thông tin cơ bản về công dân từ khi sinh ra đến khi chết đều được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bảo đảm đến năm 2020, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được kết nối với tất cả các cấp chính quyền để cung cấp thông tin công dân trực tuyến trong tiếp nhận và giải quyết TTHC, giúp công dân khi thực hiện TTHC không phải xuất trình hoặc nộp bản sao/bản sao có chứng thực các giấy tờ công dân đã có trong cơ sở dữ liệu quóc gia.

- Hệ thống hóa và rà soát TTHC, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến dân cư thuộc phạm vi quản lý của các bộ; ngành đề xuất lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ; giảm giấy tờ công dân thông qua việc tích hợp thông tin của nhiều giấy tờ công dân trên một giấy tờ công dân hoặc hướng đến việc quản lý công dân không sử dụng giấy tờ; đồng thời đề xuất phương án xây dựng mới, nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành nhưng phải bảo đảm tính đồng bộ, tương thích, khả năng kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân để từng bước triển khai thực hiện đơn giản hóa TTHC, giảm giấy tờ công dân trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dân cư. Bảo đảm đến năm 2020, hoàn thiện thể chế pháp lý cho việc giải quyết TTHC thông qua việc khai thác thông tin trực tuyến về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2.2. Nhiệm vụ cụ thể
Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, Đề án đưa ra các nhiệm vụ như sau: 
a) Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc cấp số định danh cá nhân và triển khai cấp số định danh cá nhân

Ghi nhận số định danh cá nhân là số được cấp cho công dân từ khi đăng ký khai sinh, gắn với mỗi công dân đến khi chết. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về số định danh cá nhân, việc cấp, quản lý và sử dụng số định danh cá nhân và triển khai thực hiện cấp số định danh cho công dân.

b) Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

Tập trung hoàn thiện Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu tập trung thông tin cơ bản về công dân, được sử dụng để tra cứu thông tin về công dân khi giải quyết TTHC, thay cho việc xuất trình các giấy tờ công dân khi thực hiện giao dịch hành chính với các cơ quan hành chính nhà nước. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để bảo đảm tính chuẩn hóa, tránh trùng lặp về thông tin tại các cơ sở dữ liệu, đồng thời đảm bảo được tính cập nhật đối với thông tin; đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin cơ bản về công dân cho các cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu khai thác, sử dụng nhưng phải bảo đảm quy định về bí mật đời tư của công dân.
c) Hệ thống hóa, rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư và triển khai thực thi các phương án đơn giản hóa đã được Chính phủ phê duyệt.
Việc hệ thống hóa, rà soát TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư phải được thực hiện trên cơ sở giả định bối cảnh khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về công dân đã được cập nhật đầy đủ thông tin của toàn dân và đưa vào khai thác, sử dụng trong phạm vi toàn quốc, từ đó đưa ra lộ trình cải cách.

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU 

1. Về phạm vi và nội dung Đề án
Hiện nay, có hai quan điểm về phạm vi và nội dung Đề án: Quan điểm thứ nhất cho rằng, Đề án chỉ nên tập trung vào 04 vấn đề: số định danh cá nhân; Sổ bộ hộ tịch và sổ hộ tịch cá nhân; Hộ tịch viên và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ; quan điểm thứ hai cho rằng, Đề án cần đánh giá tổng thể về TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư của các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ. Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Đề án theo quan điểm thứ hai vì các lý do sau đây:
Thứ nhất, tại các văn bản thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ đều yêu cầu xây dựng đề án tổng thể quản lý nhà nước về dân cư, trong đó có 04 nội dung liên quan trực tiếp đến dự án Luật Hộ tịch nên việc xây dựng Đề án cần được xem xét trong tổng thể các lĩnh vực liên quan đến quản lý dân cư, trong đó đặt vấn đề trọng tâm là đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân trong công tác quản lý dân cư.

Thứ hai, bên cạnh ý kiến kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ngày 07 tháng 01 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, trong đó giao Bộ Tư pháp xây dựng Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến công dân và cơ sở dữ liệu về dân cư.
Thứ ba, với mục tiêu đánh giá tổng thể về quản lý dân cư và thống nhất quan điểm về quản lý dân cư, khắc phục tình trạng chia cắt, cát cứ thông tin gây khó khăn, phiền hà cho người dân khi thực hiện TTHC và các giấy tờ công dân, đồng thời để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dân cư hiệu quả cần có cái nhìn tổng thể về vấn đề này trong tất cả các ngành, lĩnh vực. 

2. Về việc cấp số định danh cá nhân
Các bộ, ngành tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến đều nhất trí với việc cấp số định danh cá nhân là số duy nhất gắn liền với công dân từ khi sinh ra đến khi chết, là con số để truy nguyên công dân. Tuy nhiên, về vấn đề này vẫn còn hai quan điểm khác nhau: quan điểm thứ nhất cho rằng, cần xác định số định danh cá nhân trong Luật Hộ tịch và Đề án này sẽ giao nhiệm vụ cho Bộ Tư pháp xây dựng và quản lý kho số định danh cho cá nhân và cấp cho công dân từ khi đăng ký khai sinh và ghi trên giấy khai sinh của công dân; quan điểm thứ hai cho rằng, Luật Hộ tịch không cần quy định tên về số định danh cá nhân mà lấy luôn phương án đánh số chứng minh nhân dân làm số định danh cá nhân và Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể. Để dung hòa hai quan điểm này, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Đề án theo hướng quy định tại dự án Luật Hộ tịch về số định danh cá nhân để khẳng định số định danh cá nhân là con số được cấp cho công dân từ khi đăng ký khai sinh. Tuy nhiên, dự thảo Đề án không xây dựng theo hướng Bộ Tư pháp xây dựng và quản lý kho số mới mà sử dụng kho số định danh cá nhân Chính phủ đã giao cho Bộ Công an xây dựng và quản lý nhưng hai bộ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện khung pháp lý cho việc cấp, quản lý, sử dụng số định danh cá nhân với lý do sau:
Về mặt pháp lý, tại Điểm a, Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có đưa ra khái niệm số định danh cá nhân, trên cơ sở đó, Chính phủ giao Bộ Công an đang xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã nghiên cứu đề xuất việc cấp số định danh cho công dân nhằm thống nhất quản lý thông tin về công dân từ khi sinh ra đến khi chết. Việc quản lý công dân bằng số định danh cá nhân nên số định danh cá nhân phải được cấp cho công dân từ khi đăng ký khai sinh (ghi trên giấy khai sinh) và con số này sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc truy nguyên công dân ngay cả trong trường hợp thông tin về công dân thay đổi (thay đổi thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, họ tên cha, họ tên mẹ… do thay đổi, cải chính hộ tịch, nhận nuôi con nuôi…) thì số định danh này cũng không thay đổi. Vì vậy, việc quy định số định danh cá nhân tại văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao và có phạm vi điều chỉnh gắn liền với các sự kiện hộ tịch của công dân là hoàn toàn phù hợp. Mặt khác, việc sử dụng kho số định danh cá nhân Chính phủ đang giao Bộ Công an quản lý sẽ giúp tiết kiệm ngân sách cho việc đầu tư xây dựng kho số mới, đồng thời huy động lực lượng của hai ngành tư pháp và công an vào việc triển khai cấp số định danh cá nhân cho công dân, bảo đảm mục tiêu đến năm 2020, toàn dân đều có số định danh cá nhân làm cơ sở để thực hiện đơn giản hóa TTHC thông qua việc không cần khai thông tin công dân hoặc cung cấp giấy tờ chứa đựng thông tin công dân trong các giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
3. Về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin công dân để chia sẻ cho các ngành, các cấp khai thác, sử dụng
Theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, cần tập trung nguồn lực xây dựng một cơ sở dữ liệu điện tử thống nhất về công dân do một cơ quan quản lý còn các bộ, ngành, chính quyền các cấp khai thác phục vụ yêu cầu quản lý của các bộ, ngành, địa phương. Về vấn đề này cũng có hai luồng ý kiến như sau:
(1) Ý kiến thứ nhất cho rằng: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch, lấy đó làm cơ sở dữ liệu gốc và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý ngành, lĩnh vực khác để hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia với một số thông tin công dân sử dụng chung cho các ngành, lĩnh vực.
(2) Ý kiến thứ hai cho rằng: Chính phủ đang giao Bộ Công an xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trên cơ sở đó, Bộ Công an đang xây dựng Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 22 chỉ tiêu thông tin cơ bản về công dân và đã có phương án sẽ cung cấp các điểm kết nối cho các ngành khác khai thác, sử dụng các thông tin cơ bản công dân phục vụ quản lý ngành.
Sau khi rà soát sơ bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến quản lý dân cư, Bộ Tư pháp cho rằng, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang giao Bộ Công an triển khai xây dựng là cơ sở dữ liệu tập trung thông tin cơ bản về công dân, có trách nhiệm phục vụ chung cho tất cả các bộ, ngành, địa phương trong việc khai thác, sử dụng dữ liệu về công dân, không phải của riêng ngành công an. Mặt khác, triển khai theo hướng này cũng có một số băn khoăn của các bộ, ngành về tính chất dân sự của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chính vì vậy, Bộ Tư pháp xây dựng Đề án theo hướng đưa ra cái nhìn tổng thể cho việc xây dựng, phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm cơ sở dữ liệu lõi, trong đó chứa thông tin cơ bản về công dân và phải bảo đảm chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu khác cũng như các cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện mục tiêu cải cách TTHC và thống nhất trong quản lý dân cư. 
Trên đây là một số nội dung của dự thảo Đề án tổng thể về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, Bộ Tư pháp xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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